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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, MƯA LŨ (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định:
Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đang lên. Mực nước lúc 07h00’ ngày 06/12 trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc 6,03m, dưới BĐ3 0,47m; sông Vệ tại Sông Vệ 5,29m, trên BĐ3 0,79m; sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,42m, trên BĐ2 0,42m.
Dự báo: Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục lên. Trưa, chiều ngày 06/12, mực nước trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 6,5m, ở mức BĐ3; sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,5m, trên BĐ3 1,0m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,8m, dưới BĐ3 0,2m. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng xảy ra tại các xã hạ lưu sông Vệ.

Cảnh báo: Ngày 06/12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam sẽ lên lại; đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

2. Tin không khí lạnh tăng cường: 

Ngày 06/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

Dự báo, từ ngày 06-08/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).  

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ đêm 06/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao 6-9oC. 
3. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:

Ngày 06/12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8o vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định-Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. 
          Dự báo: Ngày và đêm 06/12, các vùng biển nêu trên tiếp tục có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 04/12 đến 19h00’ ngày 05/12, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to, tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	138 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	158 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	151 mm
	
	Bình Nghi (Bình Định)
	118 mm

	An Chi (Quảng Ngãi)
	169 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	107 mm

	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	160 mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 04/12 đến 7h00’ ngày 05/12, các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa đến lượng mưa to, có nơi mưa rất to, riêng tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	97 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	126 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	120 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	98 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	132 mm
	
	M Đ Rắc (Đắ k Lắ k)
	102 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 2/11 đến 19h00’ ngày 05/12, khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nam Đông (TT. Huế)
	349 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	312 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	402 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	375 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	359 mm 
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	305 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	304 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA KHU VỰC TRUNG BỘ
1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế; riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế; một số hồ còn đạt mức thấp như: Cửa Đạt 58%, Yên Mỹ 50% (Thanh Hóa),....
	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Nghệ An: 02/02  hồ (Vực Mấu, Sông Sào); Hà Tĩnh: 01/07 hồ (Sông Rác); Quảng Trị: 02/11 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên Huế: 03/09 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa). 

b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế; một số hồ còn đạt mức thấp như: Lộc Trung 78% (Quảng Nam), Sông Biêu 64% (Ninh Thuận),... 
	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Quảng Nam: 01/04 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: 02/03 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 03/25 hồ (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành); Bình Thuận: 05/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến ngày 05/12, có 150 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 17 hồ xả qua tràn. Lưu lượng về hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ, các hồ vận hành bình thường; 12 hồ khu vực Trung Bộ xả tràn, cụ thể: A Lưới, Hương Điền Ka Nak, An Khê, Krông H'năng, Sông Tranh 2, Sông Hinh, Đakmi 4A, Sông Giang, Thượng Sông Ông, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom (Sông Tranh 2 xả 1.719m3/s; Sông Hinh: 1.200m3/s).

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ:

1) Trung ương:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 179/TWPCTT ngày 05/12/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và các Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các biện pháp ứng phó sẵn sàng ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đó tập trung vào các biện pháp đê giảm thiểu thiệt hại về người.
- Văn phòng thường trực đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định triển khai thực hiện nội dung văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin không khí lạnh tăng cường, cảnh báo mưa, lũ đến thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.
- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của mưa, lũ, không khí lạnh tăng cường.

2) Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo và công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban QGTKCN, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện chỉ đạo các ban ngành, địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng công tác ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới. 
IV. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 40/CĐ-TW ngày 26/11/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.

2. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời gian xảy ra mưa lũ; bố trí lực lượng tuần tra canh gác, cảnh báo người dân tại các điểm xung yếu, bến đò ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu nước chảy siết khi có lũ; không cho các phượng tiện nhất là các xe chở khách, người dân qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, xem xét cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

3. Tăng cường thông tin cho người dân, cộng đồng về tình hình thiên tai, thời tiết; hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng giúp người dân chủ động ứng phó với mưa, lũ.

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phối hợp trong việc xả lũ theo quy trình, nhất là đối với các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý./.

	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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